
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
6 nhà B13A T/T QĐ 28B, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

28/09/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG LOAN

0107009051

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

2. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

3. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

4. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

5. In ấn 1811

6. Dịch vụ liên quan đến in 1812

7. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

8. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

9. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761(Chính)

10. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

11. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

12. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

13. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

15. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG 
LOAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HONG LOAN STATIONARY LIMITED 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916 559 998
Email: vpphongloanhn@gmail.com

Fax:
Website:
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1.900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THANH HÀ

6 nhà B13A T/T QĐ 
28B, Phường Điện 
Biên, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.425.000.000 75,00 011788969

2TRẦN MAI 
LOAN

Số 6 nhà B13A T/T 
QĐ 28B, Phường 
Điện Biên, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

285.000.000 15,00 001162004194

3NGUYỄN 
VIỆT DŨNG

Số 6 nhà B3A T/T 
QĐ 28B, Phường 
Điện Biên, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

190.000.000 10,00 012998338

16. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ sách, truyện các loại; 
- Bán lẻ báo, tạp chí, bưu thiếp, ấn phẩm khác; 

4774

17. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299

19. Giáo dục mầm non 8510

20. Giáo dục tiểu học 8520

21. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531

22. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

23. Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác 9529

24. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

25. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN THANH HÀ Nam

16/09/1960 Kinh Việt Nam

011788969
01/09/2008 Công an thành phố Hà Nội 

6 nhà B13A T/T QĐ 28B, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng thành viên

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
6 nhà B13A T/T QĐ 28B, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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